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                                                             Ngày thi 12/4/2018

I. TRẮC NGHIỆM  ( 3 điểm )

Ghi vào giấy bài làm những chữ cái  trước phương án lựa chọn đúng (1 điểm)
Câu 1. Vùng biển nước ta nằm ở phía nào của lãnh thổ?

	A. Phía Bắc
	B. Phía Tây

	C. Phía Đông
	D. Phía Đông và Đông Nam


Câu 2. Điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển?

A. Vùng biển rộng, nhiều ngư trường lớn, nhiều dầu khí.

B. Vùng biển có nhiều bão, gió mạnh.

C. Lao động có kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

D. Nguồn đầu tư cho ngành kinh tế biển còn hạn chế.

Câu 3 (2 điểm). Ghi vào giấy bài làm các địa danh  ở cột A phù hợp với Tỉnh/TP ở cột B(VD: 1 – b)
	A
	B

	1. Vịnh Hạ Long
	a. Nghệ An

	2.  Quần dảo Hoàng Sa
	b. Thừa Thiên Huế

	3.  Cửa Lò
	c.  Quảng Ninh

	4. Chân Mây – Lăng Cô
	d. TP Đà Nẵng

	
	e. Bà Rịa- Vũng Tàu


II. TỰ LUẬN( 7 điểm )

Câu 1 (3 điểm). Vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào? Chứng minh rằng nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển?
Câu 2 (1 điểm). Tại sao nước ta cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?
Câu 3 (3 điểm). Dựa vào bảng số liệu sau:
Tình hình sản xuất thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và cả nước, năm 2002 (nghìn tấn)
	Sản lượng 
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng bằng sông Hồng 
	Cả nước 

	Cá biển khai thác 
	493,8
	54,8
	1189,6

	Cá nuôi 
	283,9
	110,9
	486,4

	Tôm nuôi 
	142,9
	7,3
	186,2


Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi,tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước =100%)
………………………..Hết …………………………
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I. TRẮC NGHIỆM  ( 3 điểm )

Ghi vào giấy bài làm những chữ cái trước phương án lựa chọn đúng (1điểm)

Câu 1: Hệ thống đảo ven bờ tập trung nhiều nhất ở tỉnh nào của nước ta?
	A. Quảng Ninh
	B. Nghệ An

	C. Khánh Hòa
	D. Kiên Giang


Câu 2.  Các ngành kinh tế biển ở nước ta chủ yếu là:

A. Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản       B. Du lịch biển đảo.

C. Lâm nghiệp                                                    D .Công nghiệp và xây dựng.

Câu 3: (2 điểm) Ghi vào giấy bài làm các địa danh  ở cột A phù hợp với Tỉnh/TP ở cột B(VD: 1 – b)

	A (Địa danh)
	B (Tỉnh/TP)

	1. Quần đảo Trường Sa
	a. Bà Rịa - Vũng Tàu

	2. Phú Quốc
	b. Bình Thuận

	3. Côn Đảo
	c. Khánh Hòa

	4. Mũi Né
	d. Kiên Giang

	
	e. Ninh Thuận


II. TỰ LUẬN( 7 điểm )

Câu 1 (3 điểm). Vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào? Chứng minh rằng nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển?
Câu 2 (1 điểm). Tại sao nước ta cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?
Câu 3 (3 điểm). Dựa vào bảng số liệu sau:
Tình hình sản xuất thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và cả nước, năm 2002 (nghìn tấn)
	Sản lượng 
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng bằng sông Hồng 
	Cả nước 

	Cá biển khai thác 
	493,8
	54,8
	1189,6

	Cá nuôi 
	283,9
	110,9
	486,4

	Tôm nuôi 
	142,9
	7,3
	186,2


Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi,tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước =100%)
--------------------------------- Hết --------------------------------
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